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Ban hành kèm theo Hướng dẫn số 1366 /ĐKVN-VAR ngày 28  tháng 6 năm 2013 

của Cục Đăng kiểm Việt Nam

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA CẦN CẨU, XI TÉC, BÌNH NHIÊN LIỆU CNG, LPG ĐƯỢC TRANG BỊ, LẮP ĐẶT TRÊN XE CƠ GIỚI

	
	Nội dung kiểm tra
	Phương pháp kiểm tra
	Nguyên nhân không đạt

	I. Cần cẩu

	1.
	Tổng quát
	
	

	1.1
	Nhãn hiệu, kiểu loại
	Quan sát.
	- Không đúng theo tài liệu kỹ thuật (*).

	1.2
	Kích thước bao

	Sử dụng thước đo.
	- Không đúng theo tài liệu kỹ thuật.

	1.3
	Lắp đặt
	Quan sát, kết hợp dùng búa kiểm tra.
	- Lắp đặt không đúng vị trí, các chi tiết bắt chặt thiếu hoặc hư hỏng, không đảm bảo an toàn.

	2.
	Kết cấu thép chịu lực (cần, tháp, bệ đỡ cẩu)
	Quan sát, kết hợp dùng búa kiểm tra.
	a) Lắp đặt không đúng vị trí, không chắc chắn;
b) Biến dạng cong, vênh; nứt;
c) Hao mòn quá quy định.

	3.
	Móc cẩu
	Quan sát, kết hợp dùng búa kiểm tra, dùng tay lắc. 
	a) Biến dạng, nứt, khóa móc hư hỏng;
b) Bu lông liên kết móc với cầu móc, chốt an toàn móc hư hỏng;
c) Ổ đỡ xoay của móc không quay trơn;
d) Hao mòn quá quy định.

	4
	Cụm puly dẫn cáp
	Quan sát, kết hợp dùng búa kiểm tra.
	a) Biến dạng, nứt, vỡ;
b) Không quay trơn;
c) Lắp đặt không chắc chắn;
d) Rãnh puly mòn thành vết lằn của cáp.

	5
	Dây cáp thép nâng hạ hàng
	Quan sát.
	a) Số sợi cáp đứt quá quy định;
b) Biến dạng, xoắn;
c) Hao mòn quá quy định;
d) Giảm đường kính quá quy định;
e) Các sợi cáp trong dây cáp đã mục gỉ.

	6
	Tời nâng hàng
	Quan sát, kết hợp dùng búa kiểm tra.
	a) Biến dạng, nứt;
b) Lắp đặt không chắc chắn;
c) Chốt đầu cáp trên tang tời không chắc chắn;
d) Má phanh mài mòn quá quy định;
e) Cụm mô tơ, hộp số lai tời đã rò rỉ dầu, có tiếng gõ không bình thường.

	7
	Xy lanh nâng cần
	Quan sát, kết hợp dùng búa kiểm tra.
	a) Lắp đặt không chắc chắn;
b) Biến dạng, nứt;
c) Van giữ tải của xylanh nâng đã rò rỉ dầu;
d) Phớt áp lực của xy lanh đã rò rỉ dầu.

	8
	Cơ cấu quay
	Quan sát, kết hợp dùng búa kiểm tra.
	a) Biến dạng, nứt trên mâm quay;
b) Vành mâm quay bị mài mòn quá quy định;
c) Các bu lông liên kết vành mâm quay bị hư hỏng hoặc biến dạng;
d) Cụm mô tơ, hộp số truyền động quay đã rò rỉ dầu, có tiếng gõ không bình thường.

	9
	Hệ thống chân chống
	Quan sát, kết hợp dùng búa kiểm tra.
	a) Biến dạng, nứt;
b) Van giữ tải của xy lanh nâng chân rò rỉ dầu;
c) Phớt áp lực của xy lanh nâng chân rò rỉ dầu.

	10
	Hệ thống thủy lực (từ bình chứa, bơm, ống dẫn và các van)
	Quan sát.
	a) Biến dạng, nứt, vỡ;
b) Có sự rò rỉ dầu thủy lực trong hệ thống;
c) Lắp đặt không chắc chắn, định vị không đúng.

	11
	Thiết bị an toàn (nếu có)

	11.1
	Van định áp
	Quan sát và thử hoạt động.
	a) Có sự rò rỉ dầu thủy lực;
b) Hoạt động không tin cậy.

	11.2
	Thiết bị chỉ báo góc nâng cần.
	Sử dụng thước đo.
	a) Không làm việc;

b) Chỉ báo không chính xác.

	11.3
	Thiết bị chỉ báo tải 
	Quan sát và thử tải.
	a) Không làm việc;

b) Chỉ báo không chính xác.

	11.4
	Thiết bị báo động quá tải 
	Quan sát và thử tải.
	a) Không làm việc;

b) Chỉ báo không chính xác.

	12
	Các thông số đặc tính chính

	12.1
	Tải trọng làm việc an toàn (SWL)
	- Thử tải tĩnh với tải trọng bằng 125% SWL tương ứng với tầm với cho phép, tải thử được nâng lên cách mặt sàn 100 - 200 mm và được giữ trong 10 phút.

- Thử tải được thực hiện tại 02 vị trí:

 + Cần trục có sức nâng lớn nhất tương ứng với tầm với lớn nhất cho phép (theo Biểu đồ - Sức nâng).

  + Cần trục có tầm với lớn nhất tương ứng với sức nâng cho phép của nó (theo Biểu đồ - Sức nâng).
	a) Không nâng được tải trọng thử;
b) Không giữ được tải trọng theo thời gian thử;

c) Kết cấu kim loại bị nứt, biến dạng sau thử;
d) Các cơ cấu, chi tiết bị hư hỏng sau thử.

	
	
	- Thử tải động với tải trọng bằng 110% SWL tương ứng với tầm với cho phép (được thực hiện ngay sau khi thử tải tĩnh đạt yêu cầu).

- Tiến hành thử tải động đối với các cơ cấu theo quy trình.  
	a) Có tiếng gõ không bình thường của các cơ cấu làm việc;
b) Hệ thống phanh của các cơ cấu không giữ được tải;
c) Thiết bị điều khiển hoạt động không ổn định.

	12.2
	Tầm với lớn nhất

	Cho các đoạn cần mở ra hết, sử dụng thước đo.
	- Không đúng theo tài liệu kỹ thuật.

	12.3
	Tầm với nhỏ nhất

	Cho các đoạn cần co vào hết, sử dụng thước đo.
	- Không đúng theo tài liệu kỹ thuật.

	12.4
	Chiều cao nâng móc lớn nhất

	Cho các đoạn cần mở ra hết và nâng cần để móc nâng cao nhất, sử dụng thước đo.
	a) Không đúng theo tài liệu kỹ thuật;
b) Chiều dài cáp không đủ theo quy định.

	12.5
	Tốc độ làm việc của các cơ cấu: nâng hàng, nâng cần, ra cần, quay.
	Cho các cơ cấu làm việc và đo tốc độ.
	- Không đúng theo tài liệu kỹ thuật.

	II. Xi téc

	1. Tổng quát

	1.1
	Tình trạng chung
	Quan sát
	a) Nứt, rạn hoặc biến dạng;
b) Rò rỉ tại các mối hàn, mối ghép nối;

c) Tình trạng mọt rỉ, ăn mòn thành kim loại;

d) Các phụ kiện, dụng cụ đo kiểm và an toàn không hoạt động.

	1.2
	Ký hiệu nhận dạng
	Quan sát
	a) Không đúng với tài liệu kỹ thuật hoặc các chữ, số không rõ ràng, không đúng quy cách của nhà sản xuất;

b) Sửa chữa hoặc tẩy xoá. 

	1.3
	Kích thước bao, thể tích
	Quan sát, sử dụng thước đo và tính toán
	- Không đúng với tài liệu kỹ thuật.

	1.4
	Lắp đặt thiết bị
	Quan sát kết hợp dùng tay lay lắc, dùng búa kiểm tra
	a) Lắp đặt hoặc định vị không chắc chắn;

b) Không đầy đủ các chi tiết liên kết, phòng lỏng; 

c) Các chi tiết liên kết bị nứt gãy, mọt gỉ hoặc biến dạng.

	2. Bộ phận, chi tiết
(Nếu có)

	2.1
	Cửa nạp

	Quan sát, kết hợp dùng tay đóng mở khóa
	a) Lắp đặt không chắc chắn hoặc không kín;

b) Khoá mở không nhẹ nhàng hoặc tự mở.

	2.2
	Van xả

	Quan sát, kết hợp dùng tay đóng mở khóa
	a) Lắp đặt không chắc chắn hoặc không kín khít;

b) Khoá mở không nhẹ nhàng hoặc tự mở.


	2.3
	Đường ống xả
	Quan sát, kết hợp dùng tay lay lắc
	a) Lắp đặt không chắc chắn;

b) Ống hoặc chỗ kết nối bị rò rỉ;

c) Rạn, nứt, mọt rỉ, biến dạng đường ống.

	2.4
	Van an toàn, van hô hấp
	Quan sát
	a) Không có hoặc không tác dụng;

b) Lắp đặt không chắc chắn.

	2.5
	Áp kế
	Quan sát
	a) Không có hoặc không tác dụng;

b) Chỗ kết nối bị rò rỉ.

	2.6
	Bình cứu hỏa
 
	Quan sát, kết hợp dùng tay lay lắc
	a) Lắp đặt không chắc chắn;

b) Hết hạn sử dụng hoặc không đủ điều kiện sử dụng.

	2.7
	Xích tiếp đất 
	Quan sát, kết hợp dùng tay lay lắc
	a) Không có hoặc không tác dụng;

b) Lắp đặt không chắc chắn;

c) Xích quá ngắn, không đủ chạm đất.

	2.8.
	Cầu thang 
	Quan sát, kết hợp dùng tay lay lắc, búa gõ.
	a) Lắp đặt không chắc chắn;

b) Nứt, gẫy hoặc hư hỏng gây nguy hiểm.

	III. Bình nhiên liệu CNG, LPG (sử dụng cho các thiết bị chuyên dùng). 

	1. Tổng quát

	1.1
	Tình trạng chung
	Quan sát
	a) Không đúng kiểu loại;

b) Bình chứa bị rạn nứt, ăn mòn hoặc biến dạng lớn.

	1.2
	Ký hiệu nhận dạng
	Quan sát 
	a) Không đúng với tài liệu kỹ thuật hoặc các chữ, số không rõ ràng, không đúng quy cách của nhà sản xuất;

b) Sửa chữa hoặc tẩy xoá. 

	1.3
	Kích thước bao, thể tích
	Quan sát, sử dụng thước đo và tính toán
	- Không đúng với tài liệu kỹ thuật.

	1.4
	Lắp đặt thiết bị
	Quan sát kết hợp dùng tay lay lắt
	a) Lắp đặt hoặc định vị không chắc chắn;
b) Bộ phận đỡ bị rạn nứt, biến dạng, ăn mòn;

c) Cơ cấu xiết chặt không có khả năng chêm, đệm lót khi cần thiết.

	2. Bộ phận, chi tiết (Nếu có)

	2.1
	Áp kế
	Quan sát
	a) Không có hoặc không tác dụng;

b) Chỗ kết nối bị rò rỉ.

	2.2
	Van an toàn
	Quan sát
	a) Không có hoặc không tác dụng;

b) Chỗ kết nối bị rò rỉ.

	2.3
	Ống dẫn
	Quan sát kết hợp dùng tay lay lắt
	a) Lắp đặt không chắc chắn;

b) Ống hoặc chỗ kết nối bị rò rỉ;

c) Rạn, nứt, mọt rỉ, biến dạng đường ống.


 Ghi chú (*): Tài liệu kỹ thuật nêu trong Phụ lục 2 này là các tài liệu kỹ thuật liên quan đến thiết bị nêu tại điểm c) hoặc tờ khai thông số kỹ thuật nêu tại điểm b) khoản 3.1 Điều 3 của Hướng dẫn này.
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